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TÓM TẮT 

PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ LẬP ĐỊA RỪNG   NG  H     

(Xem chi tiết  hƣơng 7 ở Sách: Những cách thức và phƣơng pháp xử lí số 

liệu trong lâm học) 

1. Khái niệm chung 

1.1. L p  ị   ừng 

                                                              khí h  ,   a 

hình,  ất,         ,                                                ấ      . 

                          ,  ình trạng s ng c a thảm th c v t          ấ       

                 ả                      ần thụ                               

             ình trạng s ng c a thảm th c v t        ả           ấ            

 ả           (M, m
3
/ha)                     (B, tấn/ha). Tuy v  ,     ạc chính 

xác                  là vi c làm rấ    ó   ă   Vì   ế, vi c tìm kiếm nh ng chỉ 

tiêu thay thế cho sả     ng g  là cần thiết. Chi u cao c a quần thụ thuần loài 

 ồng tu i (H, m)                      M. Chi u cao là   ỉ             ạ   D   ó, 

t             ng M = f(H), chúng ta có th               c sả     ng g . 

1.2. Chỉ số l p  ịa  ừng 

Chấ     ng l     a                                ỉ   . Chỉ s         c 

    là chỉ s  l     a      (Forest Site Index = SI). Chỉ s  SI    c các nhà lâm 

    sử dụ      x         ă     ấ                 ă     ất ti    ă     a m t 

l     a nhấ        Đó      ả  ă     a m    ù    ấ     loài cây g           ng. 

S            c sử dụ      mô tả    u ki            ng c a r ng trồng thuần 

      ồng tu i. C ỉ    SI phản ánh sả     ng c a loài cây g ,                 

sinh,    u ki           ng quá kh  và sả                    a loài cây g . 

Chỉ s  SI phụ thu c vào loài cây g   Đ     ó  ó    ĩ       ỉ s  SI    c 

x     nh cho t ng loài cây g . Trên cùng m t l     a, chỉ s  SI c a loài cây    

này khác v i chỉ s  SI c a loài cây    khác. 



2 
 

Chỉ s  SI có th       x     nh d a theo các quan h  H = f(A), H = f(D), 

D = f A , ∆D = f A , G = f A , ∆G = f A , M = f A , ∆M = f A ;        ó 

                            H = f(A) là                    ụng nhất.       

       ,  hỉ s          x             chỉ tiêu HD(m) c a m t loài cây g  và loại 

r ng nhấ    nh tại A0  ă                  a. Đạ         D                 

HBQ(m) c a nh ng cây g       ế     ồ        ế (Cây  ầ       ) hay cây l     a 

= Site Trees) tại iu         (A0,  ă  . Tu         (A0,  ă      c ch n tùy thu c 

vào chu kỳ s ng          ho c chu kỳ kinh doanh r ng. Chỉ s  SI tại A0 c a 

r ng trồ             c phân chia thành 5 cấp t     ến V. Các chỉ s  SI tại A0 

          c ch n b ng các s  chẵ ;        ó    ảng cách hai cấp kế c n t  2-

4m tùy theo loại r ng trồng. 

1.3. Chất lƣợng của l p  ịa  ừng 

Chấ     ng     l     a      phản ánh khả  ă            ng               

  ả  ă    ạ     sả     ng r ng  Vì   ế,  hấ     ng l     a                  ả  

      c a l     a.           ng,                    ấ     ng l     a thông qua 

sả     ng g  mà r ng tạo ra   nh ng tu        ó  Chấ                      ó     

     x               ế              G,  
2
    ,               M,  

3
/ha), chi u 

cao trung bình (HBq, m), chi u cao trung bình                    ế     ồ      

  ế   D m)...Trong lâm    ,     i ta     d a vào        ă                 ì   

 ă                        ΔM, m
3
/ha/nă                ă     ất c a l     a. 

Khi ΔM                           ạ            ó,   ì l     a không tạ      ă   

suất cao.  

C    ạ        G, M     Bq           ó                                 

  ạ                  ỉ      ,          , bón phân), cháy, xói mòn  ấ …Vì   ế, 

 ế                   ạ                 ,   ì   ấ                                

 ả        g                                                   ù              , 

 ả      g g                                ả        c a loài cây g        Vì 

  ế,  hấ     ng     l     a                         t ng               
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Đ    ả             ấ               , nhà lâm h c phả  x                 

cây mẫu (Cây l     a)  ại di n t t nhất cho quần thụ trên m i l     a; dung 

   ng mẫ     l n; sử dụng              ng phù h p; sử dụ               

thích h             ng các tham s  c a                  Đ         ng quy 

  nh rất quan tr ng. Các cây l     a    các cây          ng t t   ấ   Tu i c a 

m i loại r       l      phân chia m i loại r ng thành nh ng cấp A khác nhau. 

Khoảng cách gi a 2 cấp A kế c n không nên quá l  ,           2  ă    i v i 

cây g                   , 5  ă    i v i cây g           ng trung bình và 10 

 ă    i v i cây g           ng ch m. 

 ó       ,  rình t  x     nh   ỉ            6       B    1: Đ i v i m i 

loại r ng, ch n ít nhấ  10          ế     ồ        ế và phân b    u          ấ  

A trên t ng        . Nh ng cây mẫu phả   ảm bảo m t s  tiêu chuẩn: Thân 

thẳ  ,        u, không b  cụt ng               ;       ă         …B  c 2: 

G ả              ạc chính xác HD (m)       A   ă    B    3: X     nh chính 

x   A   ă     a r ng tại D ngang ng  , B  c 4: Sử dụng HD, A và các hàm 

         ng thích h      xây d ng hàm HD = f A   B    5: X     nh A0 thích 

h    B    6: X     nh s     ng chỉ s  SI v i khoảng cách c a các chỉ s  SI 

thích h    Đ i v i m i loại r ng,   ỉ    SI có th                    3÷7 cấp, 

          ng là 5 cấp.   

2. Phƣơng pháp x     ng  i   chỉ số l p  ịa  ừng 

2.1.  ác  ƣớc x     ng  i   chỉ số l p  ịa  ừng 

B    chỉ s  SI       ng cong chỉ s          x                  7       

(1) X          ạ              chỉ s  SI và ph          thu th p          

(2) Xây d ng hàm HD  = f(A) bình quân chung. 

(3) X     nh tu         (A0     xây d              ng cong   ỉ      . 

(4) X     nh s     ng      ấ  chỉ s  SI. 

(5) Xây d ng các hàm   ỉ         gi a các cấp   ỉ    SI tại tu i A0. 

(6) Ki     nh khả  ă    ng dụng c a các hàm   ỉ    SI. 
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(7) Xây d ng bi         ng cong chỉ s  SI. 

2.2. Xây d ng hàm HD và hàm chỉ số SI 

Đ i v i r ng trồ            ng nhanh và trung bình, r           giai 

  ạ       ến gần thành thục, quá trình biế    i HD theo A có th     c mô tả 

b ng hàm Korf (1929) (Hàm 1), hàm Chapman – Richards (Hàm 2) và hàm 

Weibull 2 tham s  (Hàm 3) (Bảng 1).  

Đ i v i r ng trồ            ng ch        i s ng dài, quá trình biế    i 

HD theo A có th     c mô tả b ng hàm Gompertz (Hàm 4), hàm Korsun – 

Strand (Hàm 5) và hàm Nguy   Vă  Thêm (Hàm 6) (Bảng 2). 

  ng 1.   t  ố hàm    t  quá trình  inh t ƣởng HD củ  rừng trồng thuần 

loài  ồng tuổi  inh t ƣởng nhanh và trung bình 

Hàm Tên hàm số Nă  H nh thái củ  hàm 

(1) Korf 1929 HD = m×exp(-b×A
-c
) 

(2) Chapman – Richards 1959 HD = m×(1 - exp(-b×A))
c
 

(3) Weibull 2 tham s  (?) HD = m×(1 - exp(-b×A
c
)) 

 

  ng 2.   t  ố hàm    t  quá trình  inh t ƣởng HD củ  rừng trồng thuần 

loài  ồng tuổi sinh t ƣởng ch   và  ời sống dài 

Hàm Tên hàm số Nă  H nh thái củ  hàm 

(4) Gompertz 1825 HD = m×exp(-b×exp(-c×A)) 

(5) Korsun – Strand 1964 HD = A
2
/(b0 + b1×A + b2×A

2
) 

(6) Nguy   Vă       2025 HD = K×exp(b×(1 - exp(-c×A
d
)))  

 

             ĩ ,   ỉ s  SI là HD tại tu         (A0,  ă                 ĩ  

này, khi sử dụng 6 hàm   Bảng 1 và 2, thì hàm HD và chỉ s  SI        ng có 

dạ       Hàm 7÷12 (Bảng 3 và 4). Các giá tr  SI tại A0           c ch n theo 

s  chẵn. Khoảng cách gi a các cấp SI kế c      c ch n t  2÷4m tùy theo loại 

r ng. 
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  ng 3. M t số hàm ƣớc lƣợng cấp chiều cao của các c   ƣ  thế và  ồng ƣ  

thế (HD, m) củ  rừng trồng thuần loài  ồng tuổi 

Tên hàm số H nh thái củ  hàm Hàm 

Korf 
HD = 

SI×exp(-a1×A
-a2

)

 exp(-a1×A0
-a2

)
  

(7) 

Chapman–Richards 
HD = 

SI×(1 - exp(-b×A))
c

 exp(1 - exp(-b×A0))
c  

(8) 

Weibull 2 tham s  
HD = 

SI×(1 - exp(-b×A
c
))

 exp(1 - exp(-b×A0
c
))

  
(9) 

Gompertz 
HD = 

SI× exp(-a1×exp(-a2×A))

 exp(-a1×exp(-a2×A0))
  

(10) 

Korsun – Strand 
HD = 

SI×A
2
/(b0 + b1×A + b2×A

2
)

 A0
2
/(b0 + b1×A0 + b2×A0

2
)
  

(11) 

Nguy   Vă       
HD = 

SI×exp(b×(1 - exp(-c×A
d
)))

 exp(b×(1 - exp(-c×A0
d
)))

  
(12) 

 

  ng 4. M t số hàm ƣớc lƣợng cấp chỉ số l p  ị   ối với rừng trồng thuần 

loài  ồng tuổi 

Tên hàm số H nh thái củ  hàm Hàm 

Korf 
SI = 

HD×exp(-a1×A0
-a2

)

 exp(-a1×A
-a2

)
  

(13) 

Chapman–Richards 
SI = 

HD×(1 - exp(-b×A0))
c

 exp(1 - exp(-b×A))
c   

(14) 

Weibull 2 tham s  
SI = 

HD×(1 - exp(-b×A0
c
))

 exp(1 - exp(-b×A
c
))

  
(15) 

Gompertz 
SI = 

HD× exp(-a1×exp(-a2×A0))

 exp(-a1×exp(-a2×A))
  

(16) 

Korsun – Strand 
SI = 

HD×A0
2
/(b0 + b1×A0 + b2×A0

2
)

 A
2
/(b0 + b1×A + b2×A

2
)

  
(17) 

Nguy   Vă       
SI = 

HD×exp(b×(1 - exp(-c×A0
d
)))

 exp(b×(1 - exp(-c×A
d
)))

  
(18) 
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2.3. X     ng  i   HD và các  ƣờng cong chỉ  ố  I  

Trình t  xử lí s  li      c th c hi                         . 

 ƣớc 1: Xây d ng hàm        ng HD  ì                   A  ă  c a r ng 

trồng. 

 ƣớc 2: Xây d ng hàm        ng HD  ì                   A   ă          ng 

cấp chỉ s  SI (B ng 3).  

 ƣớc 3: Xây d ng bi u chi u cao HD c a r ng trồng. Bi u chi u cao HD    c 

xây d ng b ng cách thay thế SI, A và A0 vào các Hàm 7÷12.  

2.4. Đo chỉ  ố l p  ị  

 C ỉ    SI     m t khoảnh      trồng thuầ        ồng tu i tại m t khu v c 

nhấ            x     nh t  Hàm SI = f(HD, A, A0) (B ng 4);        ó  D là H 

c a 5-10          ế     ồ        ế trong ô mẫu. 

Nếu thay HD b ng HD        ng t  các Hàm 7÷12, thì kết quả nh      c các 

chỉ s  SI tại A0. 

2.5. Phân loại chất lƣợng l p  ịa rừng 

 Phân loại chấ     ng l     a r                  ấ       ti u khí h u +  ất 

+   a hình) thành các cấp d a trên khả  ă     ồng r ng thuầ        ồng tu i 

theo nhi u chu kỳ khác nhau. M    ù                   ản ánh chính xác 

   u ki n s ng c a r   ,          c tế khó áp dụng. Lí do là vì nhà lâm h c 

không th  x     nh chính xác các yếu t          ng   ngoài tr i.  

Sả     ng g        ng (M, m
3
/ha) c a r ng phản ánh rõ ràng chấ     ng 

l     a. Vì thế, chấ     ng l     a c a r ng thuầ        ồng tu                 

d a trên sả     ng g        ng. Khi sả     ng g  c     ng    c tính bình 

          A  ă  (ΔM, m
3
     ă ), thì các cấp chấ     ng l     a r ng còn 

   c g i là các cấ   ă     ất c a l     a r ng. Trong lâm h c, các cấp chất 

   ng l     a r       c phân chia thành 3÷7 cấ ,           ng là 5 cấp.  

Các cấp chấ     ng l     a r ng có th     c x     nh theo 2        

pháp. P           1: Phân chia các cấp chấ     ng l     a r ng d a theo hàm 
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       ng M = f(A, SI). P           2: Phân chia các cấp chấ     ng l     a 

r ng d a theo            ng M = f(A, MJ ;        ó MJ là các cấp sả     ng 

g        ng.  

Trong th c hành, chấ     ng l     a c a m t loại r ng trồng thuần loài 

 ồng tu i nhấ    nh (G i là khoảnh r       u tra)      x             3    c.  

 ƣớc 1: Th ng kê các                 c c a khoảnh r ng trồng tại khu 

v c nghiên c u. 

 ƣớc 2: Th ng kê sả     ng g  c a khoảnh r       u tra   các tu i. 

 ƣớc 3: Că     vào sả     ng g    các tu i, tra bảng ho    ồ th     xác 

  nh cấp chấ     ng l     a c a khoảnh r       u tra tại khu v c nghiên c u.  

Ví dụ: 

 Sả     ng g        ng c a r ng trồng Keo lai tại tu i 8 là 265,0m
3
/ha. 

            ng cấp MA = 
MJ×exp(-6.90161×10

-0.747376
)

 exp(-6.90161×8
-0.747376

)
  

 Cấp chấ     ng l     a c a r ng trồng Keo lai tại tu i 8      x     nh theo 

Hàm MJA = 
265×exp(-6.90161×10

-0.747376
)

 exp(-6.90161×8
-0.747376

)
 = 332 m

3
/ha. 

 Theo bi u chấ     ng l     a c a r ng trồng Keo lai, khoảnh r ng này thu c 

cấp chất    ng l     a I [325-360-395]. 

Nói chung, nếu sử dụ          pháp thu th p và xử lí s  li u khác nhau, 

thì kết quả nh      c bi u chấ     ng l     a r                    Vì   ế, trong 

báo cáo kết quả nghiên c u, nhà lâm h c cần phả    ì                      

nghiên c u. 

 


